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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định tạm thời về Tiêu chuẩn và cơ chế vận hành tạm thời khu 

cách ly tập trung trong doanh nghiệp hoặc trong ký túc xá doanh nghiệp 

đối với người lao động trong doanh nghiệp nghi nhiễm COVID-19 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền   a phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật s a  ổi  ổ sung một số  iều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền   a phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng chống  ệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Ngh    nh số 101/2010 ngày 30/9/2010 của Chính phủ Quyết   nh 

chi tiết thi hành một số  iều của Luật Phòng, chống  ệnh truyền nhiễm về việc 

áp dụng  iện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống d ch  ặc thù 

trong thời gian có d ch; 

Căn cứ Quyết   nh số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc 

 an hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung  ể phòng, chống 

d ch  ệnh Covid-19”; 

Căn cứ Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về viêc Tổ chức lại hoạt  ộng sản xuất cho doanh nghiệp trong các khu 

công nghiệp: Đình Trám, Quang Châu, Song Khê - Nội Hoàng, Vân Trung; 

Theo  ề ngh  của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời “Tiêu 

chuẩn và cơ chế vận hành tạm thời khu cách ly tập trung trong doanh nghiệp hoặc 

trong ký túc xá doanh nghiệp đối với người lao động trong doanh nghiệp nghi 

nhiễm COVID-19”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Giám đốc các doanh nghiệp và các t  ch c  cá nh n có li n quan 

căn c  Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 
- UBND tỉnh; 

- BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- Ban Quản lý các KCN tỉnh; 

- BCĐ PCD Covid-19 các huyện  TP; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT  NVY. 
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Từ Quốc Hiệu 



PHẦN A 

TIÊU CHUẨN TẠM THỜI KHU CÁCH LY TẬP TRUNG TRONG DOANH 

NGHIỆP HOẶC TRONG KTX DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO 

ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NGHI NHIỄM COVID-19 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT ngày 26/5/2021 của Sở Y tế Bắc Giang) 

 

 I. Các địa điểm có thể thiết lập khu cách ly 

1. Khu nhà ở của nhà máy  xí nghiệp. 

2. Khu ký túc xá của doanh nghiệp. 

3. Các nhà xưởng của các nhà máy  xí nghiệp. 

4. Các khu vực khác có thể sử dụng làm cơ sở cách ly. 

II. Các yêu cầu đối với cơ sở cách ly 

- Đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu: điện  nước  khu vệ sinh  nhà tắm. 

- Đảm bảo thông thoáng khí. 

- Đảm bảo an ninh  an toàn. 

- Đảm bảo phòng chống cháy n . 

- Tốt nhất n n ri ng biệt với khu d n cư  nơi làm lao động  làm việc hoặc 

có hàng rào ngăn cách. 

- Thuận tiện cho việc đi lại  vận chuyển người được cách ly  tiếp tế hậu 

cần và vận chuyển chất thải đi xử lý. 

- Có nội quy khu cách ly. 

- Nếu có điều kiện thì trang camera giám sát. 

III. Bố trí, sắp xếp trong cơ sở cách ly 

1. Trạm gác 

- Bố trí trạm gác ở c ng và các lối ra vào khu vực cách ly. Trạm gác có 

lực lượng, bảo vệ trực 24/24 giờ hàng ngày. 

- Đặt biển cảnh báo nền đỏ  chữ vàng:  C  SỞ CÁCH LY TẬP 

TRUNG - KH NG NHIỆM V  MIỄN V O  

- Bố trí điểm đo th n nhiệt và rửa tay với xà phòng và nước sạch. Trường 

hợp không bố trí được điểm rửa tay thì phải có dung dịch sát khuẩn tay. 

2. Điểm khử khuẩn phương tiện vận chuyển 

- Bố trí gần c ng ra vào cơ sở cách ly. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển được phép ra  vào cơ sở cách ly phải 

được phun khử trùng bằng dung dịch ch a 0 1% Clo hoạt tính. 

3. Bố trí các khu vực trong cơ sở cách ly 

a) Phân khu dành cho người được cách ly (phân khu cách ly) 

- Lựa chọn địa điểm: 

+ Tốt nhất chọn khu vực biệt lập  cuối hướng gió. 



+ Xa các khu vực ch c năng và khu d n cư xung quanh. 

- Khoanh vùng phân khu cách ly: 

+ Khoanh vùng ph n khu cách ly bằng hàng rào mềm hoặc hàng rào c ng. 

+ Đặt biển cảnh báo nền đỏ chữ vàng:  KHU V C D NH CHO 

NGƯỜI ĐƯ C CÁCH LY - KH NG PHẬN S  MIỄN V O  

- Bố trí thùng màu vàng có nắp đậy  có đạp ch n và có lót túi đựng chất 

thải l y nhiễm  có dán nhãn  CHẤT THẢI C  NGUY C  CHỨA SARS-

CoV-2 . 

- Nơi/điểm rửa tay có sẵn xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát 

khuẩn tay nhanh. 

- Có sẵn tài liệu truyền thông về phòng chống dịch COVID-19. 

- Phòng ở cho người được cách ly: 

+ Phòng phải đảm bảo thông thoáng  thường xuy n mở cửa s  và không 

dùng điều hòa. 

+ Các giường cách ly phải đặt cách nhau tối thiểu 1 mét trở l n.  

+ Trước cửa mỗi phòng  hoặc nhà xưởng bố trí một hoặc nhiều điểm dung 

dịch sát khuẩn tay; thùng màu vàng có nắp đậy  có đạp ch n và có lót túi đựng 

chất thải l y nhiễm  có dán nhãn  CHẤT THẢI C  NGUY C  CHỨA 

SARS-CoV-2 ;  

+ Trong phòng cách ly có ch i  c y lau nhà  giẻ lau  02 xô và dung dịch 

khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường để người được cách ly tự làm vệ sinh 

khử khuẩn phòng. 

+ Có bảng nội quy phòng cách ly. 

- Phòng cách ly tạm thời  phòng dự trữ trong phân khu cách ly: Bố trí một 

đến 2 phòng cách ly tạm thời dành cho những người có triệu ch ng nghi ngờ 

mắc bệnh phát hiện được trong lúc tiếp nhận hoặc phát hiện được trong quá trình 

theo dõi cách ly. 

- Khu vực vệ sinh  nhà tắm trong ph n khu cách ly: 

Tốt nhất mỗi phòng cách ly có nhà vệ sinh và nhà tắm ri ng  trong trường 

hợp phòng cách ly không có nhà vệ sinh và nhà tắm ri ng thì phải bố trí khu vực 

vệ sinh  nhà tắm trong ph n khu cách ly đảm bảo: 

+ Nam  nữ ri ng. 

+ Thông thoáng. 

+ Có sẵn xà phòng và nước sạch  giấy vệ sinh  chất tẩy rửa thông thường 

có thùng màu vàng có nắp đậy  có đạp ch n và có lót túi đựng chất thải l y 

nhiễm  có dán nhãn  CHẤT THẢI C  NGUY C  CHỨA SARS-CoV-2 ; 

thùng đựng rác sinh hoạt  có nắp đậy  có đạp ch n và có lót túi. 

+ Vệ sinh hàng ngày sạch sẽ. 

+ Đối với công trình vệ sinh lưu động phải thu gom xử lý chất thải khi 

đầy. 



b) Khu vực dành cho Ban điều hành, nhân viên y tế và nhân viên phục 

vụ (khu vực điều hành): 

- Khu vực điều hành bố trí ở vị trí ri ng với ph n khu cách ly  thuận tiện 

đi lại và dễ quan sát ph n khu cách ly  đồng thời đảm bảo: 

+ Máy tính  máy in và các thiết bị  vật tư - văn phòng phẩm. 

+ Đảm bảo thông tin li n lạc  mạng internet  wifi. 

- Có nhà vệ sinh nam  nữ; nhà vệ sinh có đủ xà phòng và nước sạch để rửa 

tay  tắm giặt. Có sẵn chất tẩy rửa thông thường. 

- Có thùng đựng rác sinh hoạt  có nắp đậy  có đạp ch n và có lót túi. 

c) Khu vực nhà bếp (nếu có): 

- Nhà bếp phải được bố trí tách biệt với ph n khu cách ly. 

- Có đủ nước sạch để sử dụng. 

- Đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến  ph n phối th c ăn. 

- Có xe đẩy để chuyển suất ăn cho người được cách ly. 

- Thực hiện lưu mẫu th c ăn theo quy định. 

- Có thùng đựng rác sinh hoạt  có nắp đậy  có đạp ch n và có lót túi. 

d) Khu vực tiếp nhận đồ tiếp tế: Tại trạm gác  thiết lập 1 bàn tiếp nhận đồ 

tiếp tế gửi vào cho người được cách ly. 

e) Khu vực lưu giữ chất thải tạm thời: 

- Bố trí một khu vực ri ng  có mái che  có nền cao thoát nước  có biển 

cảnh báo để lưu giữ chất thải tạm thời cho cơ sở cách ly  thuận tiện để vận 

chuyển chất thải đi xử lý. 

- Có thùng màu vàng đựng chất thải l y nhiễm có nắp đậy  có bánh xe  có 

thành c ng  có dán nhãn  CHẤT THẢI C  NGUY C  CHỨA SARS-CoV-

2 . 

- Có thùng đựng rác thải sinh hoạt  có nắp đậy  có bánh xe  có thành c ng 

 



PHẦN B 

C  CHẾ VẬN H NH TẠM THỜI KHU CÁCH LY TẬP TRUNG TRONG 

DOANH NGHIỆP HOẶC TRONG KTX DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI 

NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NGHI NHIỄM COVID-19 

1. Ban Quản lý KCN tỉnh 

Khi có trường hợp nghi nhiễm tại nhà máy xí nghiệp  đơn vị sử dung lao 

động đề xuất Ban quản lý các KCN tỉnh  trong thời gian 1-2 giờ  Ban Quản lý 

các KCN ban hành quyết định thiết lập cơ sở cách ly tập trung. 

Ban hành quyết định ph  duyệt danh sách người được cách ly tập trung  

danh sách người kết thúc thời gian cách ly tập trung. 

Chỉ đạo  t  ch c việc thực hiện cách ly tập trung; huy động các nguồn lực 

để thực hiện việc cách ly phòng chống dịch COVID-19; tạo điều kiện  hỗ trợ để 

người được cách ly y n t m thực hiện việc cách ly. 

Kiểm tra  giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và tiến hành cưỡng chế 

cách ly y tế nếu người được cách ly không tu n thủ y u cầu cách ly y tế. 

Ph n công cơ quan chuy n môn thực hiện việc kiểm tra  đảm bảo an toàn 

thực phẩm tại cơ sở cách ly hoặc cơ sở cung cấp xuất ăn cho cơ sở cách ly. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Có trách nhiệm giám sát y tế đối với các hoạt động cách ly tập trung trong 

các doanh nghiệp. 

Phối hợp với Ban quản lý các KCN tỉnh chỉ đạo  giải quyết những tình 

huống phát sinh tại các khu cách ly tập trung trong doanh nghiệp. 

Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc chấp hành các quy định của các khu 

cách ly tập trung trong doanh nghiệp. 

3. Phụ trách, quản lý khu cách ly (do Doanh nghiệp đảm nhiệm) 

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ người được cách ly theo quy 

định. Đảm bảo ăn uống  sinh hoạt cho người được cách ly. 

Quản lý  giám sát chặt chẽ người được cách ly trong khu cách ly tập 

trung. 

T  ch c thông tin truyền thông về phòng chống dịch COVID-19. Treo, 

dán các áp phích  thông báo hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19. 

Không t  ch c các sự kiện tập trung đông người tại khu vực sinh hoạt 

chung. 

Báo cáo với cơ quan thẩm quyền và phối hợp t  ch c cưỡng chế cách ly 

nếu người được cách ly không tu n thủ y u cầu cách ly y tế. 

T  ch c vệ sinh khử trùng khu vực sinh hoạt chung. 

4. Lực lượng bảo vệ, vệ sỹ của Doanh nghiệp có trách nhiệm: 

a) Tham gia trực bảo vệ 24/24h hàng ngày tuyệt đối không cho phép 

người không có nhiệm vụ vào cơ sở cách ly. 



b) Đảm bảo an ninh trật tự  an toàn trong khu cách ly. 

d) Phun khử khuẩn các phương tiện vào khu cách ly và trước khi ra khỏi 

khu vực cách ly. 

e) Tiếp nhận đồ tiếp tế của người bị cách ly y tế (bắt buộc phải ghi rõ t n 

tu i năm sinh  số điện thoại ghi tr n giấy mới nhận đồ) và chuyển vào khu vực 

đệm và gọi loa thông báo hoặc điện thoại cho người cách ly nhận. (Kiểm tra đồ 

tiếp tế khi đem vào có đúng quy định không. Không cho mang bia  rượu vào cơ 

sở cách ly). 

f) Không cho phép mang vật dụng của người cách ly ra khỏi khu cách ly 

khi không được khử trùng. 

g) Tham gia hỗ trợ vận chuyển th c ăn, nước uống từ vùng an toàn đến 

khu vực đệm cùng các thành phần khác  gọi loa thông báo hoặc điện thoại/nhắn 

tin cho trưởng phòng của người được cách ly xuống nhận. 

h) Phun khử khuẩn các khu vực công cộng như hành lang  cầu thang  khu 

sinh hoạt chung  khu vệ sinh … 01 lần/ngày bằng dung dịch sát khuẩn được cấp. 

i) Trường hợp có sau khi người nhiễm Covit-19 được chuyển đi thì thực 

hiện phun khử khuẩn phòng và người nhiễm ở trước đó và phòng cách ly tạm 

thời bằng dung dịch khử trùng ch a 0 1% Clo hoạt tính. 

j) Phối hợp hỗ trợ các thành phần khác khi có y u cầu của phụ trách khu 

cách ly. 

k) Nhắc nhở động vi n người cách ly y tế thực hiện đúng nội quy khu 

cách ly. 

5. Cán bộ y tế của doanh nghiệp hoặc cán bộ y tế được cử giám sát 

Đo nhiệt độ  kiểm tra y tế ban đầu người được cách ly tại khu vực tiếp 

đón. Lập danh sách  ghi nhận thông tin về địa chỉ gia đình  nơi lưu trú  số điện 

thoại cá nh n của người được cách ly; t n và số điện thoại của người nhà khi cần 

báo tin. 

Trường hợp phát hiện người cách ly có sốt hoặc có triệu ch ng nghi ngờ 

mắc bệnh trong lúc tiếp đón phải tách ngay ra và đưa vào phòng cách ly tạm 

thời  sau đó báo cáo Ban quản lý các KCN phối hợp với Trung t m Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh đưa những người này đến cơ sở điều trị để cách ly theo quy định. 

Sắp xếp người được cách ly vào các phòng cách ly theo nguy n tắc những 

người có cùng đặc điểm dịch tễ  cùng ngày tiếp nhận thì xếp vào cùng phòng 

hoặc cùng 1 khu vực trong ph n khu cách ly. Tốt nhất bố trí mỗi người một 

phòng ri ng  trong trường hợp không đủ phòng thì các giường cách ly phải đặt 

cách nhau tối thiểu 1 mét trở l n. 

Phát khẩu trang  tờ rơi khuyến cáo phòng bệnh COVID-19 và hướng dẫn 

người được cách ly các biện pháp tự phòng bệnh và phòng l y nhiễm cho người 

khác (nếu có)  bao gồm: thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nh n  đeo khẩu 

trang  thường xuy n rửa tay bằng xà phòng với nước sạch hoặc dung dịch sát 

khuẩn khác; thông báo cho cán bộ y tế ngay khi có một trong các triệu ch ng 

nghi ngờ mắc bệnh như sốt  ho  đau họng  khó thở. 



Theo dõi tình trạng s c khỏe và đo th n nhiệt người được cách ly ít nhất 2 

lần (sáng  chiều) một ngày. Ghi nhận kết quả vào mẫu theo dõi s c khỏe của 

người được cách ly. 

Hướng dẫn người được cách ly thu gom khẩu trang  khăn  giấy lau mũi  

miệng đã qua sử dụng vào thùng đựng chất thải l y nhiễm. 

Hướng dẫn người được cách ly không sử dụng chung các vật dụng cá 

nh n như: cốc  chén  bát  đũa  thìa  khăn  bàn chải đánh răng ... 

Phối hợp với đơn vị ch c năng kiểm tra an toàn thực phẩm hàng ngày tại 

nhà bếp của cơ sở cách ly (nếu có bếp ăn). 

 Báo cáo ngay cho người phụ trách cơ sở cách ly  Ban quản lý các KCN 

và Trung t m Kiểm soát bệnh tật tỉnh khi đối tượng cách ly có triệu ch ng sốt  

ho  đau họng  khó thở trong quá trình cách ly. Có biện pháp chuyển những 

người có triệu ch ng sốt  ho  đau họng  khó thở đến cơ sở y tế để được quản lý  

điều trị và cách ly theo quy định. 

Báo cáo kết quả theo dõi hàng ngày cho người phụ trách cơ sở cách ly  Sở 

Y tế và Trung t m Kiểm soát bệnh tật. 

5. Người được cách ly 

Chấp hành việc cách ly y tế theo quy định  theo nội quy của cơ sở cách ly 

và cam kết thực hiện các biện pháp cách ly y tế (mẫu kèm theo). 

Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nh n  đeo khẩu trang  thường xuy n 

rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Không khạc nh  bừa bãi. 

Thông báo cho cán bộ y tế được ph n công phụ trách theo dõi ngay khi có 

một trong các triệu ch ng nghi ngờ mắc bệnh: sốt hoặc ho  đau họng  khó thở. 

Hàng ngày thực hiện việc hạn chế ra khỏi phòng cách ly và hạn chế tiếp 

xúc trực tiếp với người khác trong phân khu cách ly. 

Không tụ tập nói chuyện  không ngồi ăn chung  không t  ch c các trò 

chơi trong phòng  hành lang  ngoài s n trong ph n khu cách ly. 

Giặt  rửa vật dụng cá nh n như quần áo  bát đĩa  cốc chén bằng xà phòng 

hoặc chất tẩy rửa thông thường. 

Không sử dụng chung các vật dụng cá nh n như: cốc  chén  bát  đũa  thìa  

khăn  bàn chải đánh răng... 

Đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng  uống đủ nước  vận động cơ thể  tập 

thể dục nhẹ nhàng tại chỗ. 

Thu gom ri ng khẩu trang  khăn  giấy lau mũi  miệng đã qua sử dụng vào 

thùng đựng chất thải l y nhiễm. 

Thu gom chất thải sinh hoạt khác vào thùng đựng chất thải sinh hoạt. 

6. Xử lý khi phát hiện trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh 

COVID-19 trong cơ sở cách ly 

Báo cáo ngay cho Ban quản lý các KCN, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh. 



Chuyển ngay người mặc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh sang phòng cách 

ly tạm thời. 

Chuyển những người ở cùng phòng với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ 

mắc bệnh sang phòng ở dự trữ trong trường hợp khẩn cấp. 

Phối hợp với Ban quản lý các KCN, Trung t m Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

điều tra dịch tễ ca bệnh. 

Phối hợp với Ban quản lý các KCN vận chuyển người mắc bệnh hoặc 

nghi ngờ mắc bệnh đến cơ sở điều trị được chỉ định bởi Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 của tỉnh để quản lý  điều trị  và lấy mẫu bệnh phẩm. 

Thực hiện vệ sinh  khử trùng phòng bệnh nh n theo đúng quy định của Bộ 

Y tế. Phòng của bệnh nh n chỉ được sử dụng trở lại sau khi được khử trùng. 

7. Hoàn tất nhiệm vụ của cơ sở cách ly tập trung 

Sau khi kết thúc nhiệm vụ  cơ sở cách ly tập trung tiến hành thực hiện các 

công việc sau: 

Thực hiện các thủ tục hoàn tất nhiệm vụ theo quy định của các cấp có 

thẩm quyền. 

 Dọn dẹp chất thải  rác thải và thực hiện vệ sinh môi trường. 

Tiến hành khử trùng lần cuối khu vực cách ly bằng phun dung dịch khử 

trùng có ch a clo 0 1% Clo hoạt tính. 

Thực hiện rút kinh nghiệm  t ng kết hoàn tất nhiệm vụ cách ly. 

T ng hợp  báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh  chính 

quyền địa phương và các cơ quan ch c năng có li n quan về kết quả thực hiện 

theo quy định. 

 



 

DOANH NGHIỆP, C NG TY……… 

Cơ sở cách ly tập trung: …………………….. 

  

                                                                      

Ngày bắt đầu cách ly: ……/……/…… 

Họ và tên người được cách ly: .......................................................................................... 

   đi n tho i người được cách ly: ..................................................................................... 

Họ và tên người theo dõi: .................................................................................................. 

   đi n tho i để liên h  khi có các tri u chứng nghi mắc b nh: ........................................ 

Thứ tự 

ngày 

theo 

dõi 

Ngày giám sát 

Thân nhiệt 

đo được* 

Có triệu chứng nghi 
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người - mệt mỏi ớn 

lạnh; khó thở) 

Nếu có ghi rõ 

Sức khỏe b nh 

thường (Không 

có triệu chứng 

nghi ngờ) Nếu 

không có ghi 

"BT" 

Ca 

bệnh 

nghi 

ngờ** 

Vắng 

mặt** 

(Nếu vắng 
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lãnh đạo 
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